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	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Bảng khung nhôm 1 mặt có móc kẹp 
	Chất liệu:
+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm.
+ In phủ nội dung bằng decal sữa in phun cán lên tấm Alucomposite dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
+ Móc kẹp: inox, kích thước (3x12) cm, bắn vít 2 đầu vào tấm Alu để kẹp giấy tờ.
 Kích thước: Theo yêu cầu của chủ đầu tư.
	m²
	120

	2
	Bảng khung nhôm kính 1 mặt (1,2x1,8) m
	Chất liệu:
+ Kính trắng dày 3 mm.
+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm  (30 x 35) mm, độ dày 2 mm.
+ In phủ nội dung bằng decal sữa in phun cán lên tấm Foamex dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (1,2x1,8) m
	Cái
	165

	3
	Bạt hiflex 1 mặt
	Chất liệu:
+ In bạt hiflex không xuyên, chất liệu nhựa PVC, có màu trắng sữa, độ dày 0,36 mm; có khả năng chịu nắng mưa, co giãn tốt. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
Kích thước: Theo yêu cầu của chủ đầu tư.
	m²
	164

	4
	Biển alucomposite 1 mặt (0,22x0,4) m
	Chất liệu:
+ In decal sữa in phun 1 mặt dán lên nền tấm Alucomposite dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,22x0,4) m
	Cái
	108

	5
	Biển alucomposite 1 mặt (1,4x1) m
	Chất liệu:
+ In decal sữa in phun 1 mặt dán lên nền tấm Alucomposite dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
+ Kích thước: chiều cao 1,4m; rộng 1m
+ Biển gắn tường
	Cái
	12

	6
	Biển alucomposite 1 mặt (1,8 x 2,8) m
	Chất liệu:
+ In decal sữa in phun 1 mặt dán lên nền tấm Alucomposite dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
+ Kích thước biển: chiều cao 1,8m x chiều ngang 2,8m
+ Khung sắt vuông (25x25)mm: chiều cao 1,8m X chiều ngang 2,8m để gắn biển.
+ Có chân dựng, ống thép tròn mạ kẽm, đường kính Ꝋ60mm, độ dày thép 2mm, chân tính từ mép dưới của biển xuống đất cao 1,3m (tổng chiều cao từ biển xuống đất là 3,1m), có thanh sắt chống đổ.
	Cái
	4

	7
	Biển alucomposite 2 mặt (0.7x0.5)m
	Chất liệu: In decal sữa in phun 2 mặt dán lên nền tấm Alucomposite dày  3mm; Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
+ Kích thước: dài 0.7m x rộng 0,5m
+ Biển gắn cổng
	Cái
	9

	8
	Biển Foamex 1 mặt
	Chất liệu:
+ Decal sữa in phun dán lên tấm Foamex trọng lượng nhẹ, dày 3mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,5x0,7) m
	Cái
	529

	9
	Biển hộp đèn 1 mặt
	Kích thước của khung: (6x0,25x0,9)m
Chât liệu bằng sắt hộp: kích thước (4 x 25) mm, độ dày 2 mm.
	m²
	53

	10
	Biển inox bạc xước (41.5x23.5x1.5)cm
	Chất liệu:
+ Chất liệu inox 304, sơn lên bề mặt. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
+ Kích thước: dài 41,5cm x rộng 23,5cm x dày 1,5cm
+ Biển gắn tường
	Cái
	6

	11
	Biển khung nhôm 2 mặt mica (0,35x0,5) m
	Chất liệu:
+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm.
+ Cắt dán chữ decal; dán 2 mặt lên tấm nhựa mica dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,35x0,5) m
	Cái
	30

	12
	Biển khung nhôm 1 mặt mica (1,5 x 0,5x 0,15) m
	Chất liệu:
+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm.
+ Cắt dán chữ decal; dán 1 mặt lên tấm nhựa mica dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
+ Gắn led dây mắt 12V bên trong.
+ Kích thước: dài 1,5m x rộng 0,5m x dày 0,15m
+ Biển gắn vào cửa kính
	Cái
	18

	13
	Biển khung nhôm 1 mặt mica (1,6x 1,2x 0,15) m
	Chất liệu:
+ Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm.
+ Cắt dán chữ decal; dán 1 mặt lên tấm nhựa mica dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
+ Gắn led dây mắt 12V bên trong.
+ Kích thước: dài 1,6m x rộng 1,2m x dày 0,15m
+ Biển gắn vào tường.
	Cái
	55

	14
	Biển khung sắt 1 mặt căng bạt hiflex (có chân) (0,8x1,2) m
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm
+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,8x1,2) m
	Cái
	12

	15
	Biển khung sắt 1 mặt căng bạt hiflex (treo tường) (0,8x1,2) m
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm
+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư.
- Kích thước: (0,8x1,2) m
	Cái
	6

	16
	Biển khung sắt 1 mặt căng bạt hiflex (treo tường) (1,5x 0,8) m
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm
+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư.
+ Kích thước: dài 1,5m x rộng 0,8 m 
+ Biển gắn tường
	Cái
	4

	17
	Biển khung sắt 1 mặt mica (0,65 x 1,55) m.
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (20 x 20 x 1,4) mm
+ 1 mặt là tấm nhựa mica dày 3 mm; cắt dán chữ decal; Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư; gắn led 1,2m; 36w xung quanh khung bên trong, mặt sau bịt tôn mạ kẽm dày 0,37 mm. 
- Kích thước: (0,65 x 1,55) m.
	Cái
	12

	18
	Biển khung sắt 2 mặt mica  (1,5x0,8x 4) cm
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (20 x 20 x 1,4) mm
+ 2 mặt là tấm nhựa mica trắng dày 3 mm; cắt dán chữ decal; 
+ Gắn led dây mắt 12V bên trong.
+ Kích thước: dài 1,5m x rộng 0,8m x dày 4cm
+ Biển gắn trần
	Cái
	3

	19
	Biển mica 2 mặt (0,22 x 0,4) m
	Chất liệu: In decal sữa in phun 2 mặt dán lên nền mica trong dày 3mm màu xanh, uốn cong hình chữ L. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,22 x 0,4) m
	Cái
	42

	20
	Biển mica trong dày 5mm
	 Chất liệu: Mica trong dày 5 mm.
- Kích thước: (0,35x0,5) m
- Đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng
	Cái
	179

	21
	Biển mica trong dày 5mm dán decal
	Chất liệu: In decal sữa in phun 1 mặt dán lên nền mica trong dày 5mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư
- Kích thước: (0,25x0,4) m
	Cái
	153

	22
	Decal sữa in phun 1 mặt
	Chất liệu:
+ Decal sữa in phun; chất liệu PVC được phủ một lớp glossy chuyên dụng cho máy in phun, có keo ở mặt sau; in dùng mực loại gốc dầu với độ dày 160mg, 4 lớp, bám mực, cán bóng. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư.
Kích thước: Theo yêu cầu của chủ đầu tư.
	m²
	241

	23
	Biển số giường
	KT: 10cm x 10cm
In decal oto cán bóng siêu nét trên máy in hifi sử dụng dầu không phai I3200 của Nhật
Bồi trên tấm nhôm nhựa ALumi độ dày 3mm
	Cái
	3

	24
	Biển tên chức danh 
	KT: 23.5x 11.5 cm
In màu 2 mặt trên giấy Định lượng 300gsm phủ bóng sử dụng máy in laser mực khô
	Cái
	100

	25
	Biển inox bạc xước (50 x 35 x 4)cm
	Chất liệu:
- Chất liệu inox 304 có uốn chân, mặt cong như mẫu, sơn lên bề mặt.
Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư.
- Kích thước: dài 50cm x rộng 35cm x dày 4cm
- Nội dung:
+ Logo BV ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
+ 01 biển “CỔNG SỐ 1”
+ 01 biển “CỔNG SỐ 2”
+ 01 biển “CỔNG SỐ 3”
+ 01 biển “CỔNG SỐ 4”
- Biển gắn tường, vị trí:
1. Cổng số 1: Cột bên phải của cổng số 1, cổng vào ô tô, trước nhà A1
2. Cổng số 2: Cột bên phải của cổng số 2, cổng ra ô tô, trước nhà C1
3. Cổng số 3: Cột bên phải của cổng số 3, cổng TT BVSK CBT
4. Cổng số 4: Cột bên phải của cổng số 4, cổng nhân viên mặt đường Bình Than.
	Cái
	8

	26
	Chữ inox nổi gắn tường
	Chất liệu:
- Chất liệu chuyên dùng ngoài trời, chịu nước chịu nhiệt tốt.
Chữ nổi kim loại Inox vàng 304, độ dày 3mm;
Kích thước và quy cách Chữ tiếng Việt:
- Cụm từ: “SỞ Y TẾ BẮC NINH”
+ Tổng số ký tự: 12
+ Chữ cao 1300mm x 900mm x chân cao 10mm
- Cụm từ:
“BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2”
+ Tổng số ký tự: 24
+ Chữ cao 3700mm x rộng 1300mm x chân cao 40mm
- Cụm từ:
“HÌNH THỨC TỔ CHỨC: BỆNH VIỆN ĐA KHOA
SỐ GIẤY PHÉP: 627/BN-GPHĐ
ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG NGUYỄN QUYỀN – PHƯỜNG VÕ CƯỜNG – TỈNH BẮC NINH
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG: 24/24 GIỜ CÁC NGÀY TRONG TUẦN”
Số ký tự: 141
KT: 1 chữ cao 900mm x rộng 500mm x chân cao 5mm
- Vị trí: Mặt nền đá bên trái cổng số 2 (Cổng ra ô tô, trước nhà C1)
	Cái
	2

	27
	Biển khung sắt 2 mặt mica  (1,5 x 0,65 x 0,04) m
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (20 x 20 x 1,4) mm
+ 2 mặt là tấm nhựa mica trắng dày 3 mm; cắt dán chữ decal; 
+ Gắn led dây mắt 12V bên trong.
+ Kích thước: dài 1,5m x rộng 0,8m x dày 4cm
+ Biển gắn trần
	Cái
	8

	28
	Cột trụ chỉ dẫn ngoại cảnh
	1. Cột trụ:
- Chất liệu: Inox 304 hoặc thép mạ kẽm
- Đường kính trụ: D76 mm – D114 mm
- Độ dày ống: 1.5 – 2.5 mm
- Chiều cao cột: 2 – 2.5 m
- Hoàn thiện: Inox đánh bóng hoặc sơn tĩnh điện
2. Cánh biển chỉ hướng
- Hình dạng: mũi tên
- Kích thước: 800 x 250 mm
- Độ dày vật liệu:
+ Tấm inox / tôn: 1.0 – 1.5 mm
+ Khung gia cường: 20 x 20 mm
- Nội dung:
+ Dán decal phản quang / in UV
+ Sơn màu theo khu vực
3. Giá đỡ biển
- Bát kẹp inox
- Hàn trực tiếp vào trụ
- Có thể xoay 360°
4. Móng trụ
- Móng bê tông
- Kích thước: 400 x 400 x 400 mm (tối thiểu)
- Bu lông neo: M12 – M16
- Bản mã chân trụ: 200 x 200 mm
5. Số lượng biển trên 1 trụ:
- Khoảng 5-6 cánh biển (tùy vị trí đặt trụ)
	Cái
	40

	29
	Chữ nổi
	Chất liệu:
- Chất liệu chuyên dùng ngoài trời, chịu nước chịu nhiệt tốt.
- Cạnh chữ làm bằng alu màu đỏ dày 3mm;
- Mặt trước chữ làm bằng mica màu đỏ xuyên sáng, dày 3mm;
- Mặt sau chữ làm bằng phomeck dày 5mm
- Đèn LED 3 mắt (kích thước1,5x7cm/1c, gắn trực tiếp vào mặt đáy chữ theo mật độ: 6 mắt/ 1dm2) ánh sáng đỏ.
- Nguồn 12v-33A.
- Dây dẫn cấp nguồn 2,5mm.
Kích thước:
Chữ tiếng Việt:
- A1, A2, A3, A4, B2, B3, C1, C2, C3, C4, C6
- Tổng 44 ký tự
(Chữ cao 1400mm x rộng 900mm x dày 70mm)
Quy cách:
- 1 chữ và 1 số/bộ
- Số lượng: 02 bộ/mỗi loại, riêng C1, C2 là 03 bộ
- Tổng số bộ: 24 bộ
Lắp đặt:
- Dán - ghép chữ hộp kín, bắt trực tiếp vào tường bằng ke V nhôm dày 2x2mm (kích thước chiều dài bộ chữ: 1,8m), dây dẫn đi ghen gắn vào tường.
- Mỗi tòa nhà gắn 1 bộ chữ phía trước (khi nhìn trực diện) và 1 bộ chữ phía sườn phải/sườn trái theo thực tế từng tòa nhà.
	Cái
	44

	30
	Biển khung nhôm 1 mặt mica có đèn (1,2 x 0,8 x 0,15) m
	Chất liệu:
- Khung nhôm định hình: kích thước bản nhôm (30 x 35) mm, độ dày 2 mm.
Cắt dán chữ decal; dán 1 mặt lên tấm nhựa mica dày 3 mm. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư.
Gắn led dây mắt 12V bên trong.
- Kích thước: cao 1,2m x rộng 0,8m x dày 0,15m
- Biển gắn vào tường (Sơ đồ tòa nhà C2, C3)
	Cái
	8

	31
	Biển khung sắt 1 mặt căng bạt hiflex (treo tường) (1,5x 1.2) m
	Chất liệu:
+ Khung: Sắt hộp mạ kẽm, kích thước (25 x 25 x 1,4) mm
+ In phun nội dung trên nền bạt hiflex 0,36 mm căng lên khung biển. Diện tích in phun đến 100% và in chữ tùy thuộc vào yêu cầu của bên chủ đầu tư.
+ Kích thước: dài 1,5m x rộng 1.2m 
+ Biển gắn tường
	Cái
	50

	32
	Biển mi ca để bàn 
	Chân mica trong độ dày 15mm, Cắt vát mài bóng cạnh, mặt biển sử dụng 2 tấm mica độ dày 5mm trong suốt gắn, để khe cài giấy, KT mặt biển : KT: 23.5 x 11.5 cm
KT chân 26cm x 4cm
	Cái
	20




Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

[bookmark: _Hlk180570931][bookmark: _Hlk180570894]Mẫu báo giá
Gói thầu Mua sắm biển chỉ dẫn, pano, khẩu hiệu truyền thông năm 2026-2027
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm biển chỉ dẫn, pano, khẩu hiệu truyền thông năm 2026-2027 như sau:
1. Báo giá Biển chỉ dẫn, pano, khẩu hiệu truyền thông năm 2026-2027:
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	
Nhãn hiệu
	
Hãng/ Nước sản xuất

	
Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá trước thuế
 (VNĐ)
	

Thuế 
VAT
	Thành tiền
(VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       	(Hồ sơ báo giá gửi kèm catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật hoặc hình ảnh minh họa) (nếu có).
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%. Bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với lỗi vật liệu, lỗi thi công, bong tróc, cong vênh, phai màu, hỏng hệ thống chiếu sáng, bong decal, gỉ sét do lỗi nhà sản xuất hoặc thi công.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 18/9/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

